
・Máy tính để bàn
・Máy tính xách tay
・Màn hình ống tia âm cực
・Màn hình LCD

Thành phố
Sanjo

Dấu khu vực / phân loại Cách vứt rác Các loại rác chính Các điều cần lưu ý
Chai nhựa

Chai nhựa có nhãn hiệu

Chai thủy tinh

Lon rỗng

Giấy loại

Thu gom vào
tháng 5 và
tháng 11

Đem đến cửa hàng mua hàng, cửa hàng mua đổi hoặc 
cửa hàng trực thuộc hiệp hội mua bán thiết bị điện 
trong thành phố.

Nơi
yêu
cầu

Gửi đến nhà sản xuất máy tính
Nơi
yêu
cầu

Gửi đến quầy đặc biệt dành cho 
hệ thống tái chế bình chữa cháy

Nơi
yêu
cầu

Xe máy do các nhà sản xuất trong nước bán 
tại Nhật Bản thì xử lý bằng "Hệ thống tái chế 
xe hai bánh". Không mất phí tái chế.

●Vui lòng liên hệ với đơn vị yêu cầu thu gom về 
phí tái chế và phí thu gom vận chuyển.

●Nếu có thắc mắc về các nhà sản xuất máy tính, vui lòng liên 
hệ Hiệp hội Xúc tiến 3R Máy tính Cá nhân (☎ 03-5282-7685)
●Những máy không có nhãn PC thì mất phí tái chế.
●Vui lòng sử dụng các điểm thu gom máy tính xách tay.

●Nếu có thắc mắc về các quầy đặc biệt, 
vui lòng liên hệ Trung tâm Xúc tiến Tái 
chế Bình chữa cháy (☎03-5829-6773)

●Nếu có thắc mắc về cửa hàng xử lý, 
vui lòng liên hệ Tổng đài Tái chế Xe hai 
bánh (☎050-3000-0727)

Nơi
yêu
cầu

Đem đến cửa hàng hoặc công ty được cấp phép thu 
gom và vận chuyển rác thải của thành phố

●Ngoài những vật trên, có một số vật dụng không 
thể thu gom tại trung tâm vệ sinh tùy chất liệu v.v. 
của rác.

Con
tact

Đem đến cơ sở y tế thường 
đi hoặc hiệu thuốc

●Các doanh nghiệp được cấp phép được liệt kê trên trang web của thành phố Sanjo. ●Cho vào hộp chuyên dụng

Mọi thắc mắc về cách xử lý, thu gom và mang rác, vui lòng liên hệ Trung tâm vệ sinh thành phố Sanjo ☎0256-45-4797

Rác tài nguyên

Cho vào túi trong
suốt hoặc bán

trong suốt.

Đặt chai nằm
trong thùng
chuyên dụng

(mang túi về nhà)

Cho vào túi trong
suốt hoặc bán

trong suốt.

Buộc từng loại
①～④

bằng dây.

Chất có hại

Bóng đèn huỳnh
quang

Pin khô
Pin sạc nhỏ

Cho vào túi trong
suốt hoặc bán

trong suốt.

Các sản phẩm
 tái chế

Khác

Kim
 tiêm

 y tế tại nhà

Aerosol cans need to
be punctured outdoors.

Bóng đèn sợi đốt, 
bóng đèn LED, v.v.

① Giấy báo,
tờ rơi

② Thùng
các-tông

③ Hộp giấy ④ Tạp chí, các loại giấy khác

Gói kính vỡ và các 
loại dao kéo bằng 
giấy và viết "きけん"
(Nguy hiểm).

Khác

Khăn giấy, giấy than, giấy tráng nhựa, giấy nhiệt, 
giấy dán thực phẩm, dầu, v.v.

Sản phẩm nhựa
Những gì không vừa với túi chỉ 

định được xem là rác cỡ lớn.

Cắt từ 40cm trở xuống

Gốm sứ

Quần áo, sản phẩm dệt may, sản phẩm da

Thùng xốp

●Các bóng đèn sợi đốt, bóng đèn LED, bóng đèn huỳnh 
quang hỏng thì vứt như rác không cháy được.

Pin kiềm, pin mangan, pin lithium, pin nút

Những gì có bề ngang, chiều dài

Vui lòng sử dụng hết, 
đục lỗ ở ngoài trời, 
còn bật lửa thì xả hết 
gas.Các loại đồ điện gia dụng 

cỡ nhỏ (đã tháo pin)

Bật lửa

Others

Làm rỗng bên trong lon 
sơn và lon dầu

Làm rỗng bên trong
Loại bỏ hết dầu hỏa

Vui lòng sử dụng các điểm thu gom.

Các phụ kiện kim loại nhỏ không thể tháo ra thì để nguyên

Giấy nhỏ thì kẹp vào tạp chí

●Hộp giấy thì súc bằng nước, cắt mở ra, 
lau khô và buộc lại bằng dây.
●Hộp giấy có tráng bạc v.v. bên trong thì 
vứt như rác cháy được.

Bóng đèn huỳnh quang Pin khô

Bỏ bóng đèn huỳnh quang vào hộp khi mua.
Cách điện pin nút và pin sạc nhỏ 
bằng băng dính.

Đối với các sản phẩm 
đủ điều kiện tái chế 
đồ điện gia dụng cỡ 
nhỏ, vui lòng sử dụng 
các điểm thu gom.

Rèm, tấm trải nhựa, ống cao su, 
gỗ (độ dày 15cm trở xuống)

●Đổ hết bên trong và súc bằng nước
●Nhãn, nắp vứt như rác cháy được

●Đổ hết bên trong và súc bằng nước
●Nắp nhựa vứt như rác cháy được
●Nắp kim loại vứt như rác không cháy được
●Chai thủy tinh vỡ vứt như rác không 
cháy được

●Remove contents and rinse with water.
●Dirty and/or rusted items/gas cans are 
non-burnable garbage.

Không thể 
thu gom

Các sản phẩm 
có pin hoặc bộ 
pin không thể 
tháo rời thì 
không thể vứt 
như rác không 
cháy được.

Vui lòng phân loại và vứt trước 8 giờ sáng.
Vui lòng vứt rác tại trạm rác được chỉ định.

Pin sạc nhỏ

Chai thủy tinh không 
vỡ được thu gom dưới 
dạng chai thủy tinh.

Cách vứt những gì mà thành phố không thể thu gom (các loại rác tái chế, vật khó xử lý, kim tiêm y tế tại nhà)
Đồ điện gia dụng

Tivi ống tia
âm cực

Máy điều hòa
không khí

Tủ lạnh /
Tủ đông Máy sấy

quần áo

Máy giặt

TV LCD /
TV Plasma

Máy tính Bình chữa cháy

Kiểm tra bình chữa cháy 
định kỳ và tái chế khi thời 
gian sử dụng đã hết.

Xe hai bánh

Đem đến cửa hàng xử lý xe 
máy thải bỏ (tham gia hệ 
thống tái chế xe hai bánh)

●Rèm xếp ly, thiết bị y tế (ghế massage, máy chạy trong phòng, v.v.), máy nước nóng, máy đun nước nóng, máy sưởi dầu, vật liệu xây dựng, ván lướt sóng, 
phụ tùng ô tô, kích, máy bơm chìm, máy thổi bể phốt, ghế sofa có lò xo, nệm có lò xo, két sắt chống cháy, quả tạ sắt, vinyl dùng trong nông nghiệp, dầu thải, 
đàn piano, rèm (kim loại), bồn cầu, nồi hơi, bể nước gia đình, bóng bowling, các loại động cơ, xe kéo, hộp nóc ô tô, sản phẩm dây điện, vinyl clorua, 
vật liệu tự nhiên như đá và sỏi v.v., rễ cây, những gì có hại, những gì nguy hiểm, những gì bắt lửa hoặc những gì có mùi đặc biệt khó chịu.

Những gì không thể xử lý tại trung tâm vệ sinh
Để tránh bị 
thương do kim 
đâm, vui lòng 
không vứt tại 
trạm rác.

Dầu chiên tempura
(dầu thực vật)

Cho vào chai nhựa 
và đóng nắp

Dầu khoáng, 
mỡ lợn, mỡ 
bò, dầu cọ, 
dầu dừa thì 
không thể 
thu gom.

Nhiệt kế thủy ngân,
nhiệt kế,

máy đo huyết áp
Những gì đã hỏng 
thì vứt như rác 
không cháy được

Cho vào túi trong suốt hoặc 
bán trong suốt.

Quần áo / giày / 
túi đã qua sử dụng

Những gì bị rách, bẩn, 
rò rỉ, có mùi hôi thì không 
thể thu gom.

Cho vào túi trong suốt 
hoặc bán trong suốt.

Các điểm thu gom.

※Miễn phí

Hộp mực in

Hộp mực in thì 
không thu gom.

Rác cháy được

Rác thực phẩm Giấy vụn không thể tái chế

Hộp đựng thức ăn

Vắt ráo nước

Rác không cháy được

●Các đồ điện gia dụng cỡ nhỏ chạy bằng điện 
hoặc pin và có độ lớn cho vào miệng thùng thu 
gom (cao 15 cm x rộng 35 cm trở xuống)
●Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ có pin (pin khô, 
pin sạc nhỏ) hoặc bộ pin không thể tháo rời

Vui lòng sử dụng các điểm thu gom.

Dấu khu vực /
phân loại

Dấu khu vực /
phân loại

Đựng đồ uống Gia vị Mỹ phẩm Thuốc uống v.v.

Thủy tinh

Bình xịt Bình gas mini

Đồ uống Đồ hộp Trà Bánh kẹo v.v.

Cách phân loại và cách vứt rác sinh hoạt

➡

Li
-io
n

Nơi
yêu
cầu

ghế sofa có lò xo, nệm có lò xo
ống sắt xích

lốp xe
thép góc

sơnắc quydây điện dầu chất độc


